
          I. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở

          A. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẤN TIÊN YÊN - ĐÔ THỊ LOẠI V

STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

1 Các lô thuộc các khu có mặt tiền bám chợ (khu chợ thương mại đầu cầu Khe Tiên )

1.1 Từ Nhà ông Tiến đến Nhà hàng Dung (giáp Quốc lộ 18A) 2,800,000

1.2 Từ nhà ông Dũng ra đến lô đất tiếp giáp Quốc lộ 18A 2,800,000

2 Khu vực các lô không bám chợ ( cổng phụ khu chợ thương mại, đầu cầu Khe Tiên )

8. HUYỆN TIÊN YÊN
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2 Khu vực các lô không bám chợ ( cổng phụ khu chợ thương mại, đầu cầu Khe Tiên )

2.1 Từ nhà ôngTruyền đến nhà ông Hạnh Vương cạnh cổng chợ phụ 2,600,000

2.2 Các khu vực còn lại ( các lô không bám chợ, khu thương mại cầu Khe Tiên) 2,300,000

3 Từ cầu Khe Tiên đến hết Bệnh viện Đa khoa KV Tiên Yên ( Bám Quốc lộ 18A) 2,600,000

4 Từ ngã tư cầu Tiên Yên đến hết phố Quang Trung 2,000,000

5 Từ nhà ông Thụy(SN 86) đến nhà Thái Ngân (SN 108 Đông Tiến 1) 1,600,000

6 Từ Bệnh viện Đa khoa KV Tiên Yên đến chân cầu Tiên Yên (nhà ông Mậu) 2,200,000

7 Từ nhà Lan Định đến cây đa phố lý thường kiệt 1,600,000

8 Từ cây đa đến nhà 167 Lý Thường Kiệt 2,000,000

9 Từ nhà 169 phố Lý Thường Kiệt đến chân cầu Khe Tiên 2,600,000

10 Từ nhà 01 Phố Hoà Bình đến đường ngang rẽ cổng Trường Tiểu Học 1,600,000

11 Từ Kho Bạc đến nhà 88 Thống Nhất và nhà 01 Trung Dũng 1,600,000

12 Đường Độc lập phố Quang Trung - Phố Hoà Bình- Đường uỷ ban cũ 1,000,000

13 Đường Lê Lợi: Từ nhà dịch vụ Thị Trấn đến nhà thi đấu 800,000

14 Từ trạm biến áp (sau Huyện Uỷ) ra Quốc lộ 18A 1,000,000
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STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

15 Cạnh nhà Thái Ngân (SN 110) đến nhà số 186 Phố Đông Tiến 1 ra nhà Thung Thấn (SN248 - Ngã tư cầu Tiên Yên) 800,000

16 Từ số nhà 90 Thống Nhất đến gầm cầu Khe Tiên 800,000

17 Từ Miếu gốc đa ra đến Quốc lộ 18A+ Khu quy hoạch sau Thuế, Toà án 1,400,000

18 Từ gầm cầu Khe Tiên đến đường lên trạm 110 700,000

19 Đường Trung Dũng 1 - Cổng Doanh Trại - Đường Trung Dũng 2 phố Thống Nhất 650,000

20 Đường vào Bệnh viện Đa khoa KV Tiên Yên đến đường Giếng Tây 700,000

21 Từ Quốc lộ18C vào đến cổng Lâm Trường ra đường bờ sông , ra Quốc lộ18C (cổng NT Liệt Sĩ) 700,000

22 Từ Công An Thị Trấn đến cổng trường cấp II-III 800,000

23 Từ cổng trường cấp II-III đến đường lên Nghĩa trang nhân dân 600,000

24 Từ số nhà 88 đến 188C Phố Hoà Bình (sau chi nhánh điện Tiên Yên) 600,000
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23 Từ cổng trường cấp II-III đến đường lên Nghĩa trang nhân dân 600,000

24 Từ số nhà 88 đến 188C Phố Hoà Bình (sau chi nhánh điện Tiên Yên) 600,000

25 Từ chân cầu Khe Tiên đến nhà Sinh hoạt cộng đồng phố Long Tiên 850,000

26 Từ giáp nhà Sinh hoạt cộng đồng phố Long Tiên đến hết địa phận Thị Trấn (Quốc lộ 18A đi Hạ Long) 620,000

27 Từ chân cầu Khe Tiên đến chân dốc Long Châu (Giếng Tiên Quốc lộ 4B đi Mũi Chùa) 800,000

28 Khu vực không bám đường  phố Thống Nhất, phố Quang Trung 400,000

29 Phía sau Nhà sinh hoạt cộng đồng phố thống nhất (Khu sau nhà làm việc Vật tư cũ) 800,000

30 Từ đường Nghĩa trang nhân dân đến lối đi sang đò Khe Và ( bám quốc lộ 18C ) 500,000

31 Đường ven sông phố Đông Tiến 500,000

32 Khu trường Mầm Non Hoa Hồng 400,000

33 Đường sau Huyện Uỷ đến hội trường UBND huyện 400,000

34 Các vị trí còn lại: Đông Tiến 1-2, Hoà Bình, LT Kiệt, phố Tam Thịnh đến đò Khe Và 200,000

35 Từ đò Khe Và đến hết địa phận Thị Trấn ( Quốc lộ 18C đi Bình Liêu) 200,000

36 Từ Trạm 110 đến hết địa phận Thị Trấn ( Quốc lộ18A cũ đi Yên Than) 140,000

37 Từ chân dốc giếng Tiên đến hết địa phận Thị Trấn (Quốc lộ 4B đi Mũi Chùa) 400,000

38 Khu vực không bám đường từ cầu Khe Tiên đến hết địa phận Thị Trấn (Quốc lộ 18A đi HLong) 90,000
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STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

39 Từ đầu cầu Khe Tiên đến nhà ông Hoàng Dư An ( đường vào thao trường huấn luyện quân sự) 150,000

40 Khu vực không bám đường từ đường đi đò Khe Và đến hết địa phận Thị Trấn (Quốc lộ18C đi BLiêu) 60,000

41 Khu vực không bám đường từ Cầu Tiên Yên  hết địa phận Thị Trấn (Quốc lộ4B đi Mũi Chùa) 90,000

42 Khu đồi Ngoại Thương trạm 110 từ nhà ông Giệng đến nhà ông Chính phía đường Quốc lộ 18 A 300,000

43 Khu vực không bám đường từ trạm 110 đến hết địa phận Thị Trấn (Quốc lộ18A cũ đi Yên Than) 60,000

44 Các Khu vực còn lại phố Long Thành, Long Tiên 50,000

          B. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN

STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

I Xã Tiên Lãng (Miền núi)
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I Xã Tiên Lãng (Miền núi)

1 Từ cầu Tiên Yên đến Cầu Đầm Sơn ( Hai bên bám QL 18A) 1,200,000

2 Từ cụng ty cầu đường miền đụng cũ đến ngó ba Xúm Nương ( Hai bờn bỏm QL18A Cũ) 600,000

3 Từ cầu Đầm Sơn đến chân dốc Nam ( Bám Quốc lộ 18A) 700,000

4 Khu Cảng Mũi chùa đến nhà ông Hán hai bên bám QL4B 300,000

5 Từ quốc lộ 18A vào Trường dạy nghề mỏ Hồng Cẩm ( bám đường) 200,000

6 Từ Trung tâm chính trị đến trạm bơm ( khu mới) Trường dân tộc nội trú + Trường THPT Nguyễn Trãi 200,000

7  Các khu vực bám đường thôn Thác Bưởi I, Thác Bưởi II 200,000

8 Từ ngã tư Cầu Ngầm đến Xí nghiệp Giấy bám trục đường thôn 250,000

9 Từ  2B  ra QL 18A cũ bám hai bên đường liên thôn

9.1 Từ QL 18A cũ đến trường tiểu học 500,000

9.2 Từ trương tiểu học đến 2B 400,000

10 Từ chân dốc Nam đến hết địa phận xã 100,000

11  Khu vực không bám đường thôn Mũi Chùa 50,000

12  Từ nhà ông Hán đến giáp địa phận thị trấn (bám hai bên đường Quốc lộ 4B) 100,000
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STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

13  khu vực còn lại thôn Xóm Nương không bám đường thôn 200,000

14 Thôn Thác Bưởi 1; 2 không bám  đường Thôn 100,000

15 Từ ngã ba thôn Đồng Mạ đến Trường dạy nghề mỏ Hồng Cẩm 100,000

16 Khu vực thôn Đồng Mạ, Đồng Châu  không bám đường thôn 50,000

17 Đường nhánh Đồng Châu đến đò bà Hai Tương khu vực bám đường thôn. 100,000

18 Thôn Cống To, Thôn Cái Mắt 50,000

19 Các khu vực còn lại 50,000

II Xã Hải Lạng  (Miền núi)

1 Từ cầu Hà Dong 1 đến  Cầu Hà Dong 2 ( bám  đường QL18A) 350,000

2 Từ Quốc lộ 18A  đi Ba Chẽ đến cầu tràn ( bám đường) 150,000
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1 Từ cầu Hà Dong 1 đến  Cầu Hà Dong 2 ( bám  đường QL18A) 350,000

2 Từ Quốc lộ 18A  đi Ba Chẽ đến cầu tràn ( bám đường) 150,000

3 Từ Quốc lộ 18A vào đường thôn đến nhà ông Trần Cả (đi đội 4) 150,000

4 Từ nhà ông Cả đến nhà ông Thủ Sáng ( đường thôn đi đội 4) 100,000

5 Từ Cầu Hà Dong 2 đi về phía Tiên Yên hết địa phận xã (bám QL 18 A) 150,000

6 Khu vực bám đường Quốc lộ 18A nhưng xa khu dân cư 120,000

7 Từ QL 18A đến nhà trẻ thôn Hà Dong Nam ( đường thôn) 120,000

8  Từ QL 18A đến nhà bà Lựa (đường thôn Lâm Thành ) 100,000

9 Từ QL18A đến nhà ông Đạt đường thôn đi  Cống Hà Dong 80,000

10 Từ QL 18A  đến nhà bà Cảu (Đường thônTrường Tiến) 80,000

11  Khu vực còn lại 50,000

III Xã Đông Ngũ (miền núi)

1 Từ km 222 (Ngã ba rẽ Đại Dực) đến đường rẽ Thôn Đông Thành ( Quốc lộ 18A) 350,000

2 Từ đường vào Đông Thành đến  hết địa phận xã  (Quốc lộ 18A đi Móng cái) 250,000

3 Từ QL 18A ( km222) đến Bình Sơn ( đường liên xã Đông Ngũ- Đại Dực)

3.1 Từ QL 18A đường rẽ Đại Dực đến đường rẽ đi thôn Đông Hồng (đường liên xã Đông ngũ - Đại Dực) 150,000
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STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

3.2 Từ đường rẽ thôn Đông Hồng đến hết thôn Bình Sơn ( đường liên xã Đông Ngũ - Đại Dực ) 120,000

4 Từ QL18A đến trường THCS Đông Ngũ (Đường thôn Đông Nam). 250,000

5 Từ Trường THCS Đông ngũ đến bến Đông nam (đường thôn Đông nam) 150,000

6 Từ ngã ba đường Đông Nam đến Dốc đường rẽ Đầm Dẻ 150,000

7 Từ QL18A  đường  Đông Thành đến trường Tiểu học 200,000

8 Từ dốc Bắc giáp xã Tiên Lãng đến cầu Hà Dàn trục đường QL18A (đi móng cái) xa khu dân cư 100,000

9 Từ Cầu Hà Dàn đến đường rẽ vào Đại Dực (trực đường 18A) 150,000

10 Khu vực còn lại  bám trục đường liên thôn 80,000

11 Khu vực còn lại  không bám dường liên thôn 50,000

IV Xã Đông Hải  (Miền núi)
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11 Khu vực còn lại  không bám dường liên thôn 50,000

IV Xã Đông Hải  (Miền núi)

1 Từ núi Dư (giáp Đông Ngũ) đến km 225  (Quốc lộ 18A đi Móng Cái) 380,000

2 Từ Km 225 đến hết địa phận xã (Quốc lộ 18A đi Móng Cái) 220,000

3 Từ Quốc lộ 18A vào đường thôn Hội Phố đến  nhà ông Bội 220,000

4  Từ nhà Ông Bội đến nhà ông Lưu Coỏng 150,000

5 Từ  QL18A đến nhà ông  Vũ Oanh (đường thôn Làng Đài) 150,000

6 Từ Quốc lộ 18A vào đường thôn Hà Tràng Đông đến nhà ông Lương Thảo 100,000

7 Từ Quốc lộ 18A vào đường thôn Hà Tràng  Tây đến nhà ông Lê Phúc 100,000

9  Khu vực còn lại bám  đường thôn nhưng Xa khu dân cư 80,000

10 Không vực còn lại không bám trục đường thôn 50,000

V Xã Đồng Rui  (Miền núi)

1 Từ lối rẽ Quốc lộ 18A vào đến hết địa phận thôn Trung (2 bên đường) 120,000

2 Khu vực bỏm trục đường thôn Thượng, thôn Hạ, Thôn 4 100,000

3 Khu vực  bám đường liên thôn thôn4 80,000

4 khu vực còn lại 50,000
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STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

VI Xã Yên Than  (Miền núi)

1 Từ trung tâm ngã ba đến nhà Ông Nền hết địa phận xã (Quốc lộ 18A đi Hạ long) 550,000

2 Từ trung tâm ngã ba đến nhà ông Ninh (Quốc lộ 4B Lạng Sơn) 550,000

3 Từ trung tâm ngã ba đi Thị Trấn hết địa phận xã 550,000

4 Từ Quốc lộ 18A cũ vào UBND xã đi hết địa phận xã (giáp đất Thị Trấn) 100,000

5 Khu lò gạch, cầu Đồng Và bám Quốc lộ 18C 100,000

6 Cạnh nhà ông Ninh đến giáp xã Điền Xá (Quốc lộ 4B)

6.1 Cạnh nhà ông Ninh đến trường PTCS xã 200,000

6.2 Từ trường THCS  đến  Cầu Yên Than 2 150,000

6.3 Từ cầu Yên Than 2 đến giáp xã Điền Xá 100,000
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6.2 Từ trường THCS  đến  Cầu Yên Than 2 150,000

6.3 Từ cầu Yên Than 2 đến giáp xã Điền Xá 100,000

7 Khu không bám đường thôn,  không bám Quốc lộ 18A, Quốc lộ 4B

7.1 Thôn Khe Tiên 80,000

7.2 Thôn Đồng Tâm, Thôn Tân, Thôn Tài Tùng, Thôn Khe Muối 60,000

8 Khu vực còn lại 50,000

VII Xã Điền Xá  (Miền núi)

1 Khu vực bám  đường Quốc lộ 4B

1.1 Từ cống Khe Buống ( nhà ông Hùng Làu ) đến km 13 150,000

1.2 Khu vực còn lại bám QL 4B 100,000

2 Khu vực còn lại 50,000

VIII Xã Phong Dụ  (Miền núi)

1 Khu vực bám đường Quốc lộ 18C 100,000

2 Khu vực còn lại 50,000

IX Xã Đại Dực  (Miền núi)

1 Khu vực bám trục đường xã từ Miếu Phài Giác đến trường PTCS  Khe Lục 60,000
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STT TÊN CÁC ĐOẠN ĐƯỜNG PHỐ, KHU DÂN CƯ
MỨC GIÁ
(Đ/M2)

2 Khu vực còn lại 40,000

X Xã Đại Thành (Miền núi)

1 Đường Trung tâm từ ngã ba rẽ nhà ông Trần Sẹc đến trường PTCS xã 60,000

2 Khu vực còn lại 40,000

XI Xã Hà Lâu  (Miền núi)

1 Từ Quốc lộ 4B đến cầu treo, khu vực chợ, trung tâm xã 60,000

2 Khu vực còn lại 40,000
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